LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 16
(Từ ngày 21/12/2020 – 25/12/2020)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	46
	Em có thể tự làm

	
	
	2
	Tiếng Việt
	226
	Bài: iêc uôc ươc (T.1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	227
	Bài: iêc uôc ươc (T.2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	16
	Trả lại của rơi (T2)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	31
	Vận động phối hợp của thân mình (T1)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	16
	Góc mĩ thuật của em

	
	
	3
	Trải nghiệm
	47
	Thực hành tự chăm sóc bản thân

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	16
	Ôn tập và đánh giá cuối HKI

	
	
	2
	Tiếng Việt
	228
	Bài: iêt uôt ươt (T.1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	229
	Bài: iêt uôt ươt (T.2)

	
	
	4
	Toán
	76
	Trừ bằng cách đếm bớt (T.2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	31
	Ôn tập – đánh giá – GD địa phương (T1)

	
	
	2
	GDTC
	32
	Vận động phối hợp của thân mình (T2)

	
	
	3
	Tiếng anh
	31
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	230
	Bài: iên yên (T.1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	231
	Bài: iên yên (T.2)

	
	
	3
	Toán
	77
	Em làm được những gì? (T.1)

	
	
	4
	Tăng cường TV
	232
	Bài 23: Em yêu mẹ (T1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	32
	Ôn tập – đánh giá – GD địa phương (T2)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	233
	Thực hành

	
	
	3
	Tăng cường TV
	234
	Bài 23: Em yêu mẹ (T2)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	235
	Bài: uôn ươn yêt (T.1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	236
	Bài: uôn ươn yêt (T.2)

	
	
	3
	Toán
	78
	Em làm được những gì? (T.2)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	79
	Ôn Toán

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	32
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	237
	Bài: Ôn tập (T.1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	238
	Bài: Ôn tập (T.2)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	80
	Ôn Toán

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	239
	Bài: Kể chuyện: Giấc mơ của một cậu bé

	
	
	2
	Tăng cường TV
	240
	Bài 24:làm anh (T1)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	48
	Trò chơi: Chuẩn bị bữa ăn


